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1 44 19001206 PHÙ THỊ THU AN 28/05/2005 Nữ 027305010565 2 18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang TO 5.4 VA 5.75 VA 5.75 200 16.9 .25 17.15 0.25 23.91

2 19006924 BÙI NGỌC ANH 07/11/2005 Nữ 040305000783 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 5.6 VA 8 VA 8 200 21.6 .25 21.85 0.25 21.25

3 19001793 NGUYỄN HÀ ANH 17/02/2005 Nữ 027305007913 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.8 VA 7 VA 7 200 19.8 .25 20.05 0.25 23.81

4 19004410 NGUYỄN NGỌC ANH 10/10/2005 Nữ 027305008310 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.4 VA 8.75 VA 8.75 100 23.9 .5 24.4 0.5 22.85

5 19014794 NGUYỄN THỊ LAN ANH 16/07/2005 Nữ 027305005765 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 5.4 VA 7.5 VA 7.5 100 20.4 .5 20.9 0.5 20

6 19010557 NGUYỄN THỊ LAN ANH 23/11/2005 Nữ 027305003601 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 7.4 VA 7.25 VA 7.25 100 21.9 .5 22.4 0.5 20.95

7 19011821 NGUYỄN THỊ MAI ANH 11/11/2005 Nữ 027305009132 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 4 VA 7 VA 7 200 18 .5 18.5 0.5 23

8 447 19007633 NGUYỄN THỊ MAI ANH 06/07/2005 Nữ 001305021669 2 01 Hà Nội 13 Huyện Đông Anh TO 7 VA 6 VA 6 200 19 .25 19.25 0.25 24.68

9 159 19011175 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 05/01/2005 Nữ 027305011477 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 6.2 VA 8.25 VA 8.25 100 22.7 .5 23.2 0.5 25.33

10 19003612 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12/07/2005 Nữ 027305001190 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.8 VA 7.75 VA 7.75 100 22.3 .5 22.8 0.5 23.47

11 19013345 TRẦN THỊ VIỆT ANH 19/09/2004 Nữ 027304000453 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 7.6 VA 7 VA 7 200 21.6 .5 22.1 0.5 23.28

12 19001253 NGUYỄN MINH ÁNH 14/06/2005 Nữ 027305001364 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6.4 VA 9 VA 9 100 24.4 .25 24.65 0.25 20

13 278 19016203 NGUYỄN THỊ ÁNH 15/09/2005 Nữ 027305006784 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 6.8 VA 8.75 VA 8.75 100 24.3 .5 24.8 0.5 23.93

14 19012653 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 31/03/2005 Nữ 027305001650 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 7.2 VA 8.75 VA 8.75 100 24.7 .5 25.2 0.5 21.05

15 19003084 NGUYỄN NGỌC BẢO ANH 18/09/2005 Nữ 027305001355 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6.6 VA 7.5 VA 7.5 200 21.6 .25 21.85 0.25 25.17

16 19006994 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 16/06/2005 Nữ 027305001810 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 2.6 VA 6 VA 6 200 14.6 .25 14.85 0.25 22.65

17 37172 28007063 HÀ HUYỀN CÚC 23/08/2005 Nữ 038305005509 1 01 28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước TO 3.4 VA 7 VA 7 100 17.4 2.75 20.15 2.75 20

18 19010596 HÀ THỊ KIM CHI 24/08/2005 Nữ 027305003603 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 6.6 VA 8.5 VA 8.5 100 23.6 .5 24.1 0.5 21.75

19 19003665 NGUYỄN THỊ CHI 30/06/2005 Nữ 027305001206 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 4 VA 8.5 VA 8.5 100 21 .5 21.5 0.5 23.23

20 19003667 NGUYỄN THỊ THẢO CHI 04/05/2005 Nữ 027305009547 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 5.2 VA 7.5 VA 7.5 100 20.2 .5 20.7 0.5 23

21 8 19008277 QUÁCH LINH CHI 12/04/2005 Nữ 027305008191 2NT 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 3.4 VA 6.5 VA 6.5 200 16.4 .5 16.9 0.5 23.56

22 11 19011458 TRẦN THỊ KIM CHI 22/05/2005 Nữ 027305006539 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 4.8 VA 8 VA 8 100 20.8 .5 21.3 0.5 22.25

23 230 19011459 NGUYỄN THỊ MAI CHIÊM 05/02/2005 Nữ 027305007642 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 4.8 VA 6.25 VA 6.25 200 17.3 .5 17.8 0.5 25.24

24 288 19007680 ĐÀM THỊ MỸ DIỆP 31/08/2005 Nữ 027305005547 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 5.4 VA 6.75 VA 6.75 200 18.9 .25 19.15 0.25 24.1

25 19005175 NGUYỄN THÙY DUNG 05/01/2005 Nữ 027305000285 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.2 VA 8 VA 8 100 23.2 .5 23.7 0.5 23.23

26 19004509 TRƯƠNG THỊ DUYÊN 24/07/2005 Nữ 027305005042 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.6 VA 7 VA 7 200 21.6 .5 22.1 0.5 24.68

27 19010674 ĐỖ THỊ TRÀ GIANG 17/12/2005 Nữ 027305003973 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 6.4 VA 7.75 VA 7.75 100 21.9 .5 22.4 0.5 21.5

28 208 19009194 GIÁP THỊ HƯƠNG GIANG 11/05/2005 Nữ 027305009696 2NT 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 2.6 VA 3.75 VA 3.75 200 10.1 .5 10.6 0.5 22.3

29 19003777 NGUYỄN CHÂU GIANG 23/12/2005 Nữ 027305007280 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 5.8 VA 6.75 VA 6.75 100 19.3 .5 19.8 0.5 20.5

30 19005226 LƯU THANH HÀ 10/12/2005 Nữ 027305003419 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 4.4 VA 7.75 VA 7.75 200 19.9 .5 20.4 0.5 23.84

31 93 19005227 NGUYỄN THỊ HÀ 19/09/2005 Nữ 027305008012 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.2 VA 3.25 VA 3.25 200 13.7 .5 14.2 0.5 24.59

32 19002557 NGUYỄN THỊ LÂM HÀ 11/08/2005 Nữ 027305009933 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 8.2 VA 8.25 VA 8.25 100 24.7 .25 24.95 0.25 23.48

33 332 19007764 NGUYỄN THỊ THU HÀ 07/10/2005 Nữ 027305002720 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 6.2 VA 6.5 VA 6.5 100 19.2 .25 19.45 0.25 20.25

34 104 19008415 TẠ THỊ HỒNG HẠNH 03/10/2005 Nữ 027305007336 2NT 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 5.2 VA 7.25 VA 7.25 200 19.7 .5 20.2 0.5 25.8

35 18016069 NGUYỄN THỊ HẢO 14/01/2005 Nữ 024305000696 2NT 18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên TO 4.8 VA 7.75 VA 7.75 100 20.3 .5 20.8 0.5 22.75

36 9E+05 06004817 HOÀNG THỊ THU HẰNG 16/05/2003 Nữ 004303001274 3 01 06 Cao Bằng 06 Huyện Trùng Khánh TO VA 6.58 VA 6.58 100 13.16 2 15.16 2 21.83

37 19012019 LÊ THỊ THU HẰNG 16/11/2005 Nữ 027305001575 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 7.6 VA 7.75 VA 7.75 100 23.1 .5 23.6 0.5 21.85

38 19014213 NGUYỄN THỊ HẰNG 11/01/2005 Nữ 027305003881 2NT 19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình TO 8.6 VA 9 VA 9 100 26.6 .5 27.1 0.5 24.03

39 19001361 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 11/05/2005 Nữ 027305000477 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.2 VA 6 VA 6 200 17.2 .25 17.45 0.25 22.35

40 56 19010008 NGUYỄN THU HẰNG 08/11/2005 Nữ 027305003472 2NT 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.4 VA 6.25 VA 6.25 200 17.9 .5 18.4 0.5 24.03
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41 19010716 NGUYỄN THỊ HÂN 06/11/2005 Nữ 027305003297 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 6.6 VA 8.75 VA 8.75 100 24.1 .5 24.6 0.5 24.17

42 231 19001363 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 03/09/2005 Nữ 027305001523 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 4 VA 7.25 VA 7.25 200 18.5 .25 18.75 0.25 22.55

43 19001366 NGUYỄN THỊ HIỀN 23/02/2005 Nữ 027305012163 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 4.6 VA 4.75 VA 4.75 200 14.1 .25 14.35 0.25 20.55

44 19015650 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 04/05/2005 Nam 027205003478 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 7.2 VA 8 VA 8 100 23.2 .5 23.7 0.5 20.3

45 19016325 NGUYỄN THỊ HIẾU 05/05/2005 Nữ 027305001906 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 3.8 VA 5.5 VA 5.5 200 14.8 .5 15.3 0.5 23

46 19003854 NGUYỄN THỊ HOA 04/02/2005 Nữ 027305006924 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6 VA 8 VA 8 100 22 .5 22.5 0.5 24.17

47 19002577 NGUYỄN THỊ MAI HOA 15/09/2005 Nữ 027305010702 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 6.8 VA 9 VA 9 100 24.8 .25 25.05 0.25 23.48

48 19001996 ĐỖ THU HOÀI 26/11/2005 Nữ 027305005051 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6 VA 8.5 VA 8.5 100 23 .25 23.25 0.25 24.2

49 19012826 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 14/11/2005 Nam 027205012487 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 3.6 VA 7 VA 7 200 17.6 .5 18.1 0.5 23.19

50 19003211 NGUYỄN MAI THÀNH HUẾ 13/11/2005 Nữ 027305001387 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.8 VA 8.25 VA 8.25 100 22.3 .25 22.55 0.25 22.5

51 108 19006541 NGUYỄN THỊ HUỆ 14/10/2005 Nữ 027305010148 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 7.8 VA 6.25 VA 6.25 200 20.3 .25 20.55 0.25 22.25

52 292 19005295 TRƯƠNG THỊ HÙY 07/08/2005 Nữ 027305012279 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 4.8 VA 5.5 VA 5.5 200 15.8 .5 16.3 0.5 23.93

53 19010800 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN 27/02/2005 Nữ 027305003599 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 7 VA 8 VA 8 200 23 .5 23.5 0.5 24.12

54 14 19005299 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/03/2005 Nữ 027305001207 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.2 VA 3 VA 3 200 12.2 .5 12.7 0.5 24.49

55 258 19007848 NGUYỄN THỊ HUYỀN 03/12/2004 Nữ 027304009502 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 7.6 VA 8.5 VA 8.5 100 24.6 .25 24.85 0.25 23.23

56 293 19016375 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 06/08/2005 Nữ 027305008458 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 8 VA 8.75 VA 8.75 100 25.5 .5 26 0.5 24.17

57 20 18013902 PHAN THỊ THANH HUYỀN 15/10/2005 Nữ 024305014334 2NT 18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hòa TO 4.4 VA 7.5 VA 7.5 100 19.4 .5 19.9 0.5 21.5

58 19004665 TẠ THỊ ÁNH HUYỀN 01/10/2005 Nữ 027305011416 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 5 VA 8 VA 8 100 21 .5 21.5 0.5 23

59 463 19007855 VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN 04/10/2005 Nữ 027305011073 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 7 VA 7.5 VA 7.5 100 22 .25 22.25 0.25 23.96

60 19012862 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 15/11/2005 Nữ 027305000564 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 6.8 VA 8.75 VA 8.75 100 24.3 .5 24.8 0.5 23.23

61 22 19002076 PHẠM MAI HƯƠNG 15/01/2005 Nữ 027305009090 2 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 2.8 VA 5 VA 5 200 12.8 .25 13.05 0.25 22.45

62 19013589 VŨ THỊ HƯƠNG 09/06/2005 Nữ 027305008963 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 5 VA 7 VA 7 200 19 .5 19.5 0.5 22.9

63 19013591 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 29/11/2005 Nữ 027305006783 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 7 VA 7.5 VA 7.5 200 22 .5 22.5 0.5 24.4

64 256 19007867 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 17/03/2005 Nữ 027305000982 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 7.4 VA 7.75 VA 7.75 100 22.9 .25 23.15 0.25 22.5

65 26 27007346 NGUYỄN THÚY KIỀU 02/05/2005 Nữ 037305005177 2NT 27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn TO 6.2 VA 8.25 VA 8.25 100 22.7 .5 23.2 0.5 21.25

66 17 19016383 LÊ THỊ KHÁNH 15/08/2005 Nữ 027305007109 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 9 VA 8.5 VA 8.5 100 26 .5 26.5 0.5 26.17

67 19 19005330 TÔ THỊ HOÀI LAN 13/12/2005 Nữ 027305010590 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 8.2 VA 4.75 VA 4.75 200 17.7 .5 18.2 0.5 24.49

68 19001467 NGÔ THỊ THU LIÊN 30/08/2005 Nữ 027305003632 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 4.8 VA 6 VA 6 200 16.8 .25 17.05 0.25 20.95

69 19005334 CHU THỊ KHÁNH LINH 22/09/2005 Nữ 027305002982 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.4 VA 6.25 VA 6.25 200 18.9 .5 19.4 0.5 24.12

70 19002114 MẪN KHÁNH LINH 28/04/2005 Nữ 027305011021 2 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.8 VA 6.25 VA 6.25 200 19.3 .25 19.55 0.25 22.94

71 19004005 NGÔ THÙY LINH 16/10/2005 Nữ 027305003412 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6 VA 8.25 VA 8.25 100 22.5 .5 23 0.5 22

72 19012925 NGUYỄN DIỆU LINH 31/10/2005 Nữ 027305001546 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 5.4 VA 9 VA 9 100 23.4 .5 23.9 0.5 22.5

73 19015781 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 01/09/2005 Nữ 027305003758 2NT 19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình TO 5.8 VA 8.25 VA 8.25 100 22.3 .5 22.8 0.5 22

74 19003280 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 04/10/2005 Nữ 027305001380 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 7.6 VA 8 VA 8 100 23.6 .25 23.85 0.25 26.62

75 19002130 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 15/08/2005 Nữ 027305011130 2 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.8 VA 6.25 VA 6.25 200 19.3 .25 19.55 0.25 23.33

76 19002909 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/12/2005 Nữ 027305010375 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.8 VA 7 VA 7 100 19.8 .25 20.05 0.25 22

77 111 19001482 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 08/12/2005 Nữ 027305008980 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 7.4 VA 6 VA 6 200 19.4 .25 19.65 0.25 24.1

78 19003292 TRƯƠNG KHÁNH LINH 15/11/2005 Nữ 027305001752 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.8 VA 8.75 VA 8.75 100 23.3 .25 23.55 0.25 24.2

79 19013645 NGÔ THỊ LOAN 11/07/2005 Nữ 027305011199 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 5 VA 6 VA 6 200 17 .5 17.5 0.5 20.4

80 38275 28007710 BÙI THỊ LỘC 25/08/2003 Nữ 038303022995 3 28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước TO VA 4.5 VA 4.5 200 9 0 9 0 23.4

81 19003310 TÔ THỊ LUYẾN 06/06/2005 Nữ 027305001423 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6.2 VA 9.25 VA 9.25 100 24.7 .25 24.95 0.25 23.23

82 1E+06 12015621 CHÚC KHÁNH LY 14/05/2005 Nữ 019305005434 1 01 12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai TO 4.6 VA 6.5 VA 6.5 100 17.6 2.75 20.35 2.75 22.25

83 18000328 NÔNG THỊ MAI 13/04/2005 Nữ 024305001590 1 18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động TO 5.6 VA 8 VA 8 100 21.6 .75 22.35 0.75 21.25

84 19005370 NGUYỄN THỊ THÚY MAI 20/04/2005 Nữ 027305000295 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 3.6 VA 7.75 VA 7.75 200 19.1 .5 19.6 0.5 24.03

85 142 19016461 PHẠM THỊ MAI 28/08/2005 Nữ 027305009541 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 7.2 VA 8.5 VA 8.5 100 24.2 .5 24.7 0.5 20.4

86 19005375 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 03/05/2005 Nữ 027305010026 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.2 VA 5.75 VA 5.75 100 17.7 .5 18.2 0.5 20.5

87 19001533 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 22/08/2005 Nữ 027305001371 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6.2 VA 8 VA 8 100 22.2 .25 22.45 0.25 21.25

88 19001539 NGUYỄN HUYỀN MY 29/10/2005 Nữ 001305031570 2 01 Hà Nội 04 Quận Đống Đa TO 6.6 VA 6 VA 6 200 18.6 .25 18.85 0.25 22.35

89 19001541 NGUYỄN TRÀ MY 01/09/2005 Nữ 027305005691 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 3.6 VA 5.5 VA 5.5 200 14.6 .25 14.85 0.25 20.65

90 19004799 VŨ THỊ NGA 17/08/2005 Nữ 027305010356 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.2 VA 7.75 VA 7.75 100 21.7 .5 22.2 0.5 21

91 121 21019073 LÊ BẢO NGỌC 22/08/2005 Nữ 030305010903 2NT 21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà TO 7 VA 8.5 VA 8.5 100 24 .5 24.5 0.5 22.75

92 461 01041322 NGUYỄN BẢO NGỌC 21/03/2005 Nữ 001305006782 2 01 Hà Nội 12 Huyện Gia Lâm TO 5.6 VA 6.25 VA 6.25 200 18.1 .25 18.35 0.25 21.35

93 19002217 NGUYỄN MINH NGỌC 19/06/2005 Nữ 027305000559 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 3.8 VA 7.75 VA 7.75 200 19.3 .25 19.55 0.25 24.59
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94 19004820 NGUYỄN THỊ NGỌC 11/05/2005 Nữ 027205012316 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.2 VA 6.75 VA 6.75 100 19.7 .5 20.2 0.5 21.25

95 19001565 NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC 12/09/2005 Nữ 027305006667 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 2.6 VA 4.25 VA 4.25 200 11.1 .25 11.35 0.25 22.05

96 338 19016504 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 15/09/2005 Nữ 027305010736 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 7.4 VA 7.75 VA 7.75 100 22.9 .5 23.4 0.5 22

97 19004114 NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT 12/02/2005 Nữ 027305005745 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.2 VA 7 VA 7 200 21.2 .5 21.7 0.5 23.19

98 19002229 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHÃ 18/08/2005 Nữ 027305007748 2 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.6 VA 7.5 VA 7.5 200 22.6 .25 22.85 0.25 23.91

99 19001571 NGUYỄN THANH NHÀN 23/11/2005 Nữ 027305000404 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.8 VA 6 VA 6 200 17.8 .25 18.05 0.25 21.55

100 19014485 NGUYỄN THỊ DIỄM NHI 25/06/2005 Nữ 027305005390 2NT 19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình TO 5 VA 7.75 VA 7.75 100 20.5 .5 21 0.5 21.25

101 19012324 NGUYỄN YẾN NHI 12/01/2005 Nữ 027305008904 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 5.4 VA 9.5 VA 9.5 100 24.4 .5 24.9 0.5 23

102 19002237 NGUYỄN YẾN NHI 08/08/2005 Nữ 027305007115 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 7.4 VA 8.5 VA 8.5 100 24.4 .25 24.65 0.25 22.5

103 19005404 NGUYỄN THỊ NHIÊN 10/03/2005 Nữ 027305002571 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 4.2 VA 6 VA 6 200 16.2 .5 16.7 0.5 23.65

104 19002242 NGUYỄN THỊ NHUNG 28/02/2005 Nữ 027305006099 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6.2 VA 8.25 VA 8.25 100 22.7 .25 22.95 0.25 22.99

105 19002673 NGUYỄN THỊ NHUNG 27/09/2005 Nữ 027305002158 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 6.8 VA 8.75 VA 8.75 100 24.3 .25 24.55 0.25 21

106 19014499 ĐỖ THỊ KIỀU OANH 04/09/2005 Nữ 027305003443 2NT 19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình TO 4.6 VA 7.5 VA 7.5 200 19.6 .5 20.1 0.5 22.9

107 19015926 NGUYỄN THỊ KIM OANH 11/03/2005 Nữ 027305011165 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 4.8 VA 7.75 VA 7.75 100 20.3 .5 20.8 0.5 21.75

108 19004865 NGUYỄN THỊ PHÚC 16/05/2005 Nữ 027305011276 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.4 VA 8.75 VA 8.75 100 24.9 .5 25.4 0.5 20.45

109 19004164 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 01/05/2005 Nữ 027305001890 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.6 VA 8.25 VA 8.25 100 24.1 .5 24.6 0.5 21.5

110 335 01050637 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 12/08/2005 Nữ 001305035132 2 01 Hà Nội 14 Huyện Sóc Sơn TO 3.6 VA 5.25 VA 5.25 200 14.1 .25 14.35 0.25 22.75

111 388 19008037 VŨ THỊ QUY 20/05/2005 Nữ 027305002756 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 7.6 VA 8.25 VA 8.25 100 24.1 .25 24.35 0.25 20.25

112 19013817 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 03/11/2005 Nữ 027305010810 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 4.6 VA 5.75 VA 5.75 200 16.1 .5 16.6 0.5 22.9

113 19003429 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 14/08/2005 Nữ 027305003248 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 7 VA 6.5 VA 6.5 200 20 .25 20.25 0.25 23.91

114 19001617 ĐẶNG NGỌC QUỲNH 11/03/2005 Nữ 001305024533 2 01 Hà Nội 12 Huyện Gia Lâm TO 8 VA 8.5 VA 8.5 100 25 .25 25.25 0.25 22.75

115 19001620 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 28/11/2005 Nữ 027305001377 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 7.4 VA 8.5 VA 8.5 100 24.4 .25 24.65 0.25 21.75

116 249 19001622 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 31/10/2005 Nữ 027305009608 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 4.4 VA 6.25 VA 6.25 200 16.9 .25 17.15 0.25 22.65

117 553 19006763 ĐÀM THỊ TÂM 20/12/2005 Nữ 027305005110 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 7.8 VA 8.5 VA 8.5 100 24.8 .25 25.05 0.25 24.44

118 19004999 NGUYỄN THỊ TIỆN 17/10/2005 Nữ 027305008622 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.6 VA 7.5 VA 7.5 100 21.6 .5 22.1 0.5 20.5

119 19004285 NGUYỄN THỊ TỎA 23/06/2005 Nữ 027305000500 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 3 VA 8.25 VA 8.25 200 19.5 .5 20 0.5 21.9

120 19002409 ĐỖ THỊ ANH TÚ 04/12/2005 Nữ 027305009674 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 5.6 VA 9 VA 9 100 23.6 .25 23.85 0.25 23.72

121 19001740 NGUYỄN CẨM TÚ 02/09/2005 Nữ 027305001410 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6.2 VA 9.25 VA 9.25 100 24.7 .25 24.95 0.25 22.9

122 19012413 DƯƠNG THỊ THANH 18/06/2005 Nữ 027305006221 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 5.4 VA 8.5 VA 8.5 100 22.4 .5 22.9 0.5 20

123 19012430 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 26/04/2005 Nữ 027305006658 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 5.8 VA 6.5 VA 6.5 200 18.8 .5 19.3 0.5 21.7

124 153 19016611 NGUYỄN THỊ THẢO 05/10/2005 Nữ 027305005362 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 7.4 VA 8.75 VA 8.75 100 24.9 .5 25.4 0.5 20.25

125 305 19005484 NGUYỄN THỊ THẢO 18/02/2005 Nữ 027305007130 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 4.8 VA 6 VA 6 200 16.8 .5 17.3 0.5 23.84

126 19004952 NGUYỄN THỊ VI THẢO 06/11/2005 Nữ 027305005248 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6.6 VA 8 VA 8 100 22.6 .5 23.1 0.5 23.47

127 19012469 NGUYỄN THỊ THOA 26/08/2005 Nữ 027305005663 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 3.6 VA 6.75 VA 6.75 200 17.1 .5 17.6 0.5 21.8

128 19002346 PHẠM THỊ THƠM 16/09/2005 Nữ 027305007622 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 7.2 VA 8 VA 8 100 23.2 .25 23.45 0.25 21

129 19004252 TRƯƠNG THỊ THƠM 31/07/2005 Nữ 027305005906 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 5.6 VA 6 VA 6 100 17.6 .5 18.1 0.5 19.9

130 228 19011381 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 18/11/2005 Nữ 027305007554 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 4.6 VA 7 VA 7 200 18.6 .5 19.1 0.5 22.8

131 19002729 NGUYỄN THỊ THU 05/02/2005 Nữ 027305012219 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 6.2 VA 7.75 VA 7.75 200 21.7 .25 21.95 0.25 23.81

132 4 19009641 PHẠM THỊ THU 08/04/2004 Nữ 027304002017 2NT 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 6.4 VA 8 VA 8 100 22.4 .5 22.9 0.5 21.5

133 354 18018835 TRẦN THỊ THU 20/09/2005 Nữ 024305012180 2 18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang TO 5 VA 7.5 VA 7.5 100 20 .25 20.25 0.25 22.25

134 230 19011384 TRƯƠNG THỊ MINH THU 30/08/2005 Nữ 027305002170 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 5 VA 5.5 VA 5.5 200 16 .5 16.5 0.5 21.5

135 19013906 ĐOÀN THỊ THÙY 07/02/2005 Nữ 027305005564 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 6 VA 6 VA 6 200 18 .5 18.5 0.5 21

136 19013176 NGUYỄN THỊ THÙY 09/11/2005 Nữ 027305001618 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 2.4 VA 8 VA 8 200 18.4 .5 18.9 0.5 24.34

137 19005518 NGUYỄN THU THÙY 20/12/2005 Nữ 027305002930 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6 VA 7.5 VA 7.5 100 21 .5 21.5 0.5 22

138 19014645 TRẦN THỊ THÙY 26/12/2005 Nữ 027305008986 2NT 19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình TO 5.4 VA 8.25 VA 8.25 100 21.9 .5 22.4 0.5 19.95

139 19005521 NGUYỄN THỊ THÚY 22/12/2005 Nữ 027305003480 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 4.6 VA 7 VA 7 200 18.6 .5 19.1 0.5 23.56

140 19004269 TRẦN ANH THƯ 25/05/2005 Nữ 027305003493 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 5.4 VA 8 VA 8 100 21.4 .5 21.9 0.5 21.5

141 19002739 NGUYỄN LÊ HOÀI THƯƠNG 16/05/2005 Nữ 024305003562 2 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 5.4 VA 8 VA 8 100 21.4 .25 21.65 0.25 22.25

142 81 19001689 NGUYỄN THỊ NGÂN THƯƠNG 13/12/2005 Nữ 027305007159 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 3.8 VA 5.5 VA 5.5 200 14.8 .25 15.05 0.25 22.35

143 19012497 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 05/01/2005 Nữ 027305002223 2NT 19 Bắc Ninh 10 Thị xã Thuận Thành TO 5.6 VA 7.5 VA 7.5 100 20.6 .5 21.1 0.5 20.75

144 19004984 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 22/10/2005 Nữ 027305010341 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 7.4 VA 9.5 VA 9.5 100 26.4 .5 26.9 0.5 25.57

145 LÔ THỊ HUYỀN TRANG 04/11/2004 Nữ 040304002197 1 01 29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu TO VA VA 200 0 2.75 2.75 2.75 23.52

146 18002912 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 06/11/2005 Nữ 024305013037 1 18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn TO 6.8 VA 9 VA 9 100 24.8 .75 25.55 0.75 23.48
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147 19005546 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 07/12/2004 Nữ 027304008131 2NT 19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong TO 6 VA 8 VA 8 100 22 .5 22.5 0.5 22.5

148 198 19016667 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 08/06/2005 Nữ 027305008258 2NT 19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài TO 7.4 VA 9 VA 9 100 25.4 .5 25.9 0.5 21.9

149 19014682 NGUYỄN THỊ TRANG 08/10/2005 Nữ 027305006577 2NT 19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình TO 4.2 VA 7.75 VA 7.75 100 19.7 .5 20.2 0.5 20.25

150 19011095 NGUYỄN TRẦN HUYỀN TRANG 09/10/2005 Nữ 027305002996 2NT 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 4.4 VA 7.75 VA 7.75 200 19.9 .5 20.4 0.5 23.75

151 205 19006843 VŨ THỊ QUỲNH TRANG 03/03/2005 Nữ 027305010683 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 8.4 VA 7.25 VA 7.25 100 22.9 .25 23.15 0.25 21.3

152 139 19008949 TRƯƠNG THỊ MỸ TRÂM 26/12/2004 Nữ 027304009166 2NT 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 3.4 VA 6.75 VA 6.75 200 16.9 .5 17.4 0.5 25.24

153 19003007 NGUYỄN HƯƠNG TRẦM 16/12/2005 Nữ 027305010668 2 19 Bắc Ninh 09 Thị xã Quế Võ TO 6.4 VA 8.5 VA 8.5 100 23.4 .25 23.65 0.25 21.5

154 19003515 NGUYỄN HUYỀN TRÂN 08/12/2005 Nữ 027305001480 2 19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh TO 6.6 VA 7 VA 7 100 20.6 .25 20.85 0.25 22.75

155 193 19009002 ĐINH THỊ THANH VÂN 04/04/2005 Nữ 027305003299 2NT 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 4.8 VA 5.75 VA 5.75 200 16.3 .5 16.8 0.5 24.87

156 120 19009739 NGUYỄN NGỌC HÀ VI 19/03/2005 Nữ 027305003837 2NT 19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du TO 6.2 VA 7.75 VA 7.75 200 21.7 .5 22.2 0.5 21.3

157 391 19006904 NGUYỄN THỊ XUÂN 16/02/2005 Nữ 027305002033 2 19 Bắc Ninh 05 Thành phố Từ  Sơn TO 6.8 VA 9 VA 9 100 24.8 .25 25.05 0.25 21.25
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